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Số: 34/KH-THPVC                               Củ Chi, ngày 22 tháng 5 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH

Khen thưởng học sinh có thành tích “Có Tiến bộ vượt bậc”

Năm học 2018-2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN CỘI 
Căn cứ vào Quyết định số 217 /QĐ-UB của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi ký ngày 08 tháng 08 năm 1991 “Về việc điều chỉnh mạng lưới trường lớp trong huyện năm học 1991-1992”;
Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ biên bản xét duyệt kết quả thi đua khen thưởng học sinh năm học 2018-2019 của Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 Trường Tiểu học Phạm Văn Cội ngày 21/5/2019, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay khen thưởng 139 học sinh có thành tích “Có Tiến bộ vượt bậc” trong năm học 2018-2019.
Điều 2. Các học sinh được khen thưởng thành tích “Có Tiến bộ vượt bậc” trong  năm học 2018-2019  được tặng 01 giấy khen và 01 phần quà thưởng.
Điều 3. Các ông, bà Phó Hiệu trưởng, các giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 


Nơi nhận :


                                               HIỆU TRƯỞNG 

 - Như điều 3; 

 - Phòng GD-ĐT;
 - Lưu: VT.
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DANH SÁCH 
Học sinh được khen thưởng thành tích
“Có Tiến bộ vượt bậc” trong năm học 2018-2019




( Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-THPVC ngày 22 tháng 5 năm 2019
của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Văn Cội)

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nữ
	Lớp
	Ghi 

chú 

	01
	Vũ Hùng
	27/01/2012
	
	Lớp 1/2
	

	02
	Nguyễn  Ngọc Trà My
	05/08/2012
	x
	Lớp 1/2
	

	03
	Trần Tuyết Nhi
	26/06/2012
	x
	Lớp 1/2
	

	04
	Diệp Phối Ngọc
	14/03/2012
	x
	Lớp 1/6
	

	05
	Nguyễn Ngọc Anh Thư
	11/11/2012
	x
	Lớp 1/6
	

	06
	Trịnh Quang Phát
	19/092012
	
	Lớp 1/6
	

	07
	Nguyễn Ngọc Hân
	22/10/2012
	x
	Lớp 1/7
	

	08
	Dương Tuấn Hiền
	19/09/2012
	
	Lớp 1/7
	

	09
	Lê Thị Ngọc Ngà
	06/11/2012
	x
	Lớp 1/7
	

	10
	Nguyễn Trọng Nhân
	13/06/2012
	
	Lớp 1/7
	

	11
	Lê Tuấn Quỳnh
	17/05/2012
	
	Lớp 1/7
	

	12
	Nguyễn Tấn Tài
	26/06/2011
	
	Lớp 2/2
	

	13
	Lê Trọng Khang
	11/04/2011
	
	Lớp 2/4
	

	14
	Trần Vũ Minh Khang
	24/06/2011
	
	Lớp 2/4
	

	15
	Phan Bùi Ngọc Linh
	29/08/2011
	x
	Lớp 2/4
	

	16
	Nguyễn Minh Mẫn
	27/09/2011
	
	Lớp 2/4
	

	17
	Lê Hoàng Minh
	24/10/2011
	
	Lớp 2/4
	

	18
	Huỳnh Bảo Ngọc
	05/03/2011
	x
	Lớp 2/4
	

	19
	Trần Yến Nhung
	23/06/2011
	x
	Lớp 2/4
	

	20
	Võ Ngọc Minh Như
	06/11/2011
	x
	Lớp 2/4
	

	21
	Nguyễn Phú Quý
	14/07/2011
	
	Lớp 2/4
	

	22
	Nguyễn Ngọc Bích Trâm
	30/12/2011
	x
	Lớp 2/4
	

	23
	Trần Ngọc Phương Anh
	14/12/2011
	x
	Lớp 2/6
	

	24
	Nguyễn Quốc Huy
	16/09/2011
	
	Lớp 2/6
	

	25
	Phan Thanh Đăng Khôi
	28/12/2010
	
	Lớp 2/6
	

	26
	Nguyễn Thị Hoàng Thi
	24/11/2011
	x
	Lớp 2/6
	

	27
	Nguyễn Minh Thư
	23/10/2011
	x
	Lớp 2/6
	

	28
	Nguyễn Trường  An
	19/08/2010
	
	Lớp 3/2
	

	29
	Đặng Nguyễn Gia Bảo
	23/08/2010
	
	Lớp 3/2
	

	30
	Nguyễn Phạm Thái Bảo
	19/08/2010
	
	Lớp 3/2
	

	31
	Phan Nhật  Cường
	24/12/2010
	
	Lớp 3/2
	

	32
	Nguyễn Thị Ngọc  Dương
	21/01/2010
	x
	Lớp 3/2
	

	33
	Nguyễn Duy Khang
	09/09/2010
	
	Lớp 3/2
	

	34
	Nguyễn Bảo  Nam
	31/10/2010
	
	Lớp 3/2
	

	35
	Lê Hoàng Quốc Thái
	19/11/2010
	
	Lớp 3/2
	

	36
	Nguyễn Phúc Thiện
	24/12/2010
	
	Lớp 3/2
	

	37
	Nguyễn Đặng Thủy Tiên
	03/10/2010
	x
	Lớp 3/2
	

	38
	Phí Yến Vy
	04/11/2010
	x
	Lớp 3/2
	

	39
	Nguyễn Nhật Hoàng
	01/10/2009
	
	Lớp 3/2
	

	40
	Nguyễn Đỗ Hồng Anh
	08/12/2010
	x
	Lớp 3/3
	

	41
	Nguyễn Thị Bảo Anh
	27/09/2010
	x
	Lớp 3/3
	

	42
	Võ Hoàng Minh Anh
	12/11/2010
	
	Lớp 3/3
	

	43
	Phạm Huỳnh Tấn Phát
	16/09/2010
	
	Lớp 3/3
	

	44
	Nguyễn Trọng Phúc
	19/11/2010
	
	Lớp 3/3
	

	45
	Phan Quốc Thắng
	01/09/2010
	x
	Lớp 3/3
	

	46
	Trần Thị Kim Thoa
	20/01/2009
	x
	Lớp 3/3
	

	47
	Lê Thị Ngọc Trúc
	06/08/2010
	x
	Lớp 3/3
	

	48
	Nguyễn Thị Thùy Tiên
	06/07/2010
	x
	Lớp 3/3
	

	49
	Phạm Tường Vy
	27/10/2010
	x
	Lớp 3/3
	

	50
	Nguyễn Cát Tường Vy
	01/10/2010
	x
	Lớp 3/3
	

	51
	Dương Anh Thư
	22/10/2010
	x
	Lớp 3/3
	

	52
	Biện Hoàng Anh Tuấn
	07/06/2010
	
	Lớp 3/3
	

	53
	Nguyễn Trần Minh Tuấn
	27/04/2010
	
	Lớp 3/3
	

	54
	Lê Hải  Ân
	17/05/2010
	
	Lớp 3/4
	

	55
	Ong Nguyễn Ngọc  Hân
	29/07/2010
	x
	Lớp 3/4
	

	56
	Nguyễn Hoàng  Kim
	01/04/2010
	
	Lớp 3/4
	

	57
	Trần Thị Ngọc Hân
	06/05/2009
	x
	Lớp 4/1
	

	58
	Nguyễn Minh Khang
	14/10/2009
	
	Lớp 4/1
	

	59
	Lê Nguyễn Quốc Danh
	05/08/2009
	
	Lớp 4/1
	

	60
	Trần Nguyễn Thành Long
	01/05/2009
	
	Lớp 4/1
	

	61
	Trương Bảo Nam
	15/05/2009
	
	Lớp 4/1
	

	62
	Phạm Thị Thùy Trang
	03/02/2009
	x
	Lớp 4/1
	

	63
	Huỳnh Thị Kim Hằng
	25/05/2008
	x
	Lớp 4/2
	

	64
	Quách Sỉ Hiện
	24/12/2009
	x
	Lớp 4/2
	

	65
	Lê Thùy Uyển Nhã
	14/10/2009
	x
	Lớp 4/2
	

	66
	Ngô Thị Phương Nhi
	12/08/2009
	x
	Lớp 4/2
	

	67
	Vi Thị Oanh
	28/09/2009
	x
	Lớp 4/2
	

	68
	Phạm Ngọc Phúc
	29/04/2009
	
	Lớp 4/2
	

	69
	Ohashi Akiko Thu
	10/10/2009
	x
	Lớp 4/2
	

	70
	Phạm Anh Khoa
	23/10/2009
	
	Lớp 4/3
	

	71
	Nguyễn Ngọc Trà My
	12/06/2009
	x
	Lớp 4/3
	

	72
	Nguyễn Phú Quí
	28/09/2009
	
	Lớp 4/4
	

	73
	Phạm Khánh Duy
	29/06/2009
	
	Lớp 4/4
	

	74
	Thái Bá Hoài Anh
	06/05/2009
	
	Lớp 4/5
	

	75
	Nguyễn Vương Thành Công
	22/11/2009
	
	Lớp 4/5
	

	76
	Trần Thành Đạt
	15/08/2009
	
	Lớp 4/5
	

	77
	Cao Quốc Huy
	24/03/2009
	
	Lớp 4/5
	

	78
	Nguyễn Nhật Huy
	04/05/2009
	
	Lớp 4/5
	

	79
	Nguyễn Thanh Nhàn
	08/07/2009
	
	Lớp 4/5
	

	80
	Lý Hồng Nhung
	04/10/2009
	x
	Lớp 4/5
	

	81
	Đặng Hoàng Phúc
	18/09/2009
	
	Lớp 4/5
	

	82
	Nguyễn Như Quỳnh
	20/01/2009
	x
	Lớp 4/5
	

	83
	Dương Thùy Cẩm Tiên
	26/01/2009
	x
	Lớp 4/5
	

	84
	Phạm Nguyễn Gia Bảo
	15/01/2009
	
	Lớp 4/6
	

	85
	Vũ Tuấn Kiệt
	07/11/2009
	
	Lớp 4/6
	

	86
	Nguyễn Trần Phước  An
	01/01/2008
	x
	Lớp 5/1
	

	87
	Nguyễn Vũ Phúc  An
	12/08/2008
	
	Lớp 5/1
	

	88
	Hà Thái  Đăng
	09/05/2008
	
	Lớp 5/1
	

	89
	Nguyễn Huỳnh Trà  My
	31/10/2008
	x
	Lớp 5/1
	

	90
	Trịnh Hoàng  Nam
	19/10/2008
	
	Lớp 5/1
	

	91
	Nguyễn Phạm Bích Ngọc
	29/10/2008
	x
	Lớp 5/1
	

	92
	Trần Đắc Hưng Phát
	28/12/2008
	
	Lớp 5/1
	

	93
	Ngô Chí Thành
	10/08/2008
	
	Lớp 5/1
	

	94
	Trần Văn Thọ
	22/01/2008
	
	Lớp 5/1
	

	95
	Phan Minh Triết
	12/12/2008
	
	Lớp 5/1
	

	96
	Nguyễn Ngọc Yến Vy
	05/11/2008
	x
	Lớp 5/1
	

	97
	Hồng Chí Bảo
	25/08/2008
	
	Lớp 5/2
	

	98
	Trần Lê Thanh Bảo
	22/10/2008
	
	Lớp 5/2
	

	99
	Cao Lê Kỳ Duyên
	18/07/2008
	x
	Lớp 5/2
	

	100
	Phạm Gia Huy
	29/10/2008
	
	Lớp 5/2
	

	101
	Hoàng Lê Phương Linh
	10/11/2008
	x
	Lớp 5/2
	

	102
	Đỗ Thanh Ngọc
	13/05/2008
	x
	Lớp 5/2
	

	103
	Võ Phạm Nguyễn Hiếu Ngọc
	26/01/2008
	x
	Lớp 5/2
	

	104
	Trần Anh Tấn Tài
	18/10/2008
	
	Lớp 5/2
	

	105
	Nguyễn Thanh Tân
	08/09/2008
	
	Lớp 5/2
	

	106
	Tô Đạt Thắng
	14/02/2008
	
	Lớp 5/2
	

	107
	Đỗ Thùy Trang
	13/06/2008
	x
	Lớp 5/2
	

	108
	Phạm Hoàng Anh Tuấn
	19/02/2008
	
	Lớp 5/2
	

	109
	Dương Nguyễn Ánh Tuyết
	10/08/2008
	x
	Lớp 5/2
	

	110
	Nguyễn Ngọc Vinh
	20/06/2008
	
	Lớp 5/2
	

	111
	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ
	11/10/2008
	
	Lớp 5/2
	

	112
	Lâm Thanh Duy
	29/10/2008
	
	Lớp 5/2
	

	113
	Lâm Duy Khang
	30/09/2008
	
	Lớp 5/2
	

	114
	Lương HiếuBảo
	24/11/2008
	
	Lớp 5/3
	

	115
	Nguyễn Lê Minh Đạt
	10/10/2008
	
	Lớp 5/3
	

	116
	Lê Minh Phi
	20/05/2008
	
	Lớp 5/3
	

	117
	Nguyễn Ngọc Sương
	01/02/2008
	x
	Lớp 5/3
	

	118
	Võ Đang Thanh
	20/03/2008
	x
	Lớp 5/3
	

	119
	Nguyễn Châu Kim Thành
	23/10/2008
	
	Lớp 5/3
	

	120
	Nguyễn Lâm
	18/07/2008
	
	Lớp 5/4
	

	121
	Đặng Quỳnh Hương
	19/06/2008
	x
	Lớp 5/4
	

	122
	Bùi Minh Nhựt
	17/03/2008
	
	Lớp 5/4
	

	123
	Lê M Lê Mạnh Tùng 
	28/08/2008
	
	Lớp 5/4
	

	124
	Lê Quốc Anh
	15/10/2008
	
	Lớp 5/5
	

	125
	Nguyễn Tú Anh
	06/10/2008
	x
	Lớp 5/5
	

	126
	Nguyễn Thành Công
	24/06/2008
	
	Lớp 5/5
	

	127
	Lê Văn Anh
	29/09/2008
	
	Lớp 5/6
	

	128
	Võ Hoàng Huy Anh
	11/01/2008
	
	Lớp 5/6
	

	129
	Nguyễn Khánh Duy
	31/10/2008
	
	Lớp 5/6
	

	130
	Nguyễn Anh Khoa
	14/08/2008
	
	Lớp 5/6
	

	131
	Lê Minh Kiệt
	28/08/2008
	
	Lớp 5/6
	

	132
	Nguyễn Bảo Ngọc
	30/06/2008
	x
	Lớp 5/6
	

	133
	Phan Thị Quỳnh Như
	04/05/2008
	x
	Lớp 5/6
	

	134
	Võ Thanh Nhựt
	16/11/2008
	
	Lớp 5/6
	

	135
	Nguyễn Trúc Quyên
	13/06/2008
	x
	Lớp 5/6
	

	136
	Vy Ngọc Quế Trâm
	25/05/2008
	x
	Lớp 5/6
	

	137
	Nguyễn Hồ Bảo Việt
	09/11/2008
	
	Lớp 5/6
	

	138
	Cao Ngọc Hân
	02/11/2008
	x
	Lớp 5/6
	

	139
	Đỗ Lê Quốc Anh
	23/02/2008
	
	Lớp 5/6
	


Tổng cộng: Danh sách này có 139 học sinh đượ ckhen thưởng có thành tích “Có Tiến bộ vượt bậc” trong năm học 2018-2019./.
                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 
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